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1.9. Phân tích các hư hư của khối nguồn và phương pháp sửa chữa. 

 Chương IV – Khối cao áp (Inverter) 

Khối nguồn là linh kiện cung cấp năng lượng cho toàn bộ máy hoạt động, đồng thời là bộ
nhận tiếp nhận trực tiếp từ nguồn điện bên ngoài nên chúng có tỷ lệ hư hư cao hơn các linh
kiện khác.
Nguyên nhân hư hư của khối nguồn thường do các nguyên nhân như:
– Nguồn điện AC không ổn định, tăng giảm thất thường.
– Rắc cắm điện tiếp xúc không tốt, gây ra các xung điện có biên độ lớn.
– Ảnh hưởng do môi trường, độ ẩm, nhiệt độ nơi máy hoạt động hoặc do sét đánh…
Các biểu hiện của hư hư khối nguồn là:
– Máy không có đèn báo nguồn, không lên hình.
– Hoặc có đèn báo nguồn nhưng chớp nháy không lên hình.
Phương pháp kiểm tra chung:
Khi gặp các hiện tượng như trên thì mình cần có phương pháp kiểm tra tổng thể để xác định:
– Máy có thực sự hư khối nguồn hay không ?
– Nếu hư khối nguồn thì hư như thế nào
Ví dụ: Nổ cầu chì hay không nổ cầu chì, có điện áp ra và tự kích hay mất hoàn toàn…
– Sau đó cần xác định được các linh kiện hư hư cụ thể để thay thế.
– Cuối cùng là đưa ra một quy tŕnh thay thế và kiểm tra thử sao cho hợp lý tránh các hư hư
dây truyền không đáng có.
1.9.1. Kiểm tra tổng thể xem có thực sự hư khối nguồn hay không  và hư như thế nào?
Khi gặp hiện tượng máy không có đèn báo và không lên màn hình, đa số là do hư nguồn
nhưng vẫn không loại trừ một tỷ lệ nhỏ là do lỗi của rắc cắm, của đèn báo, của khối CPU…
Để xác định xem có khối nguồn có hoạt động hay không ta cần tháo máy và quan sát khu
vực nguồn:
– Quan sát cầu chì xem có nổ không ?
– Quan sát xem có dấu hiệu côn trùng, nước vào…
– Nếu không có dấu hiệu ǵ thấy bằng mắt thường thì cần đo nguội sơ bộ các linh kiện như:
cầu chì, trở hạn dàng, cầu đi ốt, đèn công suất, trở kháng hai đầu tụ lọc.
– Khi đo nguội  trên mạch (tức là đo không cắm điện), bạn cần để thang x1Ω
Cách đo:
Để đồng hồ ở thang x1Ω, đo vào các linh kiện sau, nếu  linh kiện tốt thì phải có kết quả như
sau:
– Đo vào cầu chì phải có trở kháng = 0Ω, nếu không lên kim là cầu chì đứt.
– Đo điện trở hạn dòng (TH hoặc TR) phải có trở kháng từ 3 – 5Ω, nếu kim không lên là bị
đứt.
– Đo cầu đi ốt bằng cách đo từ cực AC (~)đến cực DC (+ hoặc -)  phải có một chiều lên kim,
đảo lại không lên kim, nếu cả hai chiều lên kim là đi ốt bị chập, nếu cả hai chiều không lên
là đi ốt bị đứt.
– Đo vào hai đầu tụ lọc nguồn phải có 1 chiều lên kim, đảo chiều chỉ lên một chút (có trở
kháng cao vài trăm Ω) là bình thường, nếu hai chiều đo mà trở kháng ≈ Ω là bị chập  (chập
IC công suất)
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Quảng Bình

Sau các bước kiểm tra như trên mà vẫn thấy các linh kiện bình thường thì mới cắm điện để
kiểm tra điện áp (kiểm tra nóng) để xác định tiếp.

– Có điện áp DC 300V trên tụ lọc không ?
– Có điện áp ra hay không ?  ra đủ hay thiếu…
Và cuối cùng bạn sẽ biết được khối nguồn bị làm sau ở các trường hợp sau đây:
a) Nguồn vẫn có điện áp ra đủ nhưng máy không hoạt động.
b) Nguồn vẫn có điện áp vào và điện áp ra nhưng điện áp ra không ổn định, đo thấy kim
đồng hồ dao động, điện áp ra hơi cao.
c) Đo thấy có điện áp ra thấp và kim dao động.
d) Đo thấy không có điện áp ra trên tất cả các đường tải, điện áp vào đo trên tụ lọc nguồn
vẫn có 300V DC.
e) Máy bị nổ hoặc đứt cầu chì, đo thấy chập đèn công suất.
Nguyên nhân và phương pháp kiểm tra sửa chữa các bệnh trên
a) Nguồn vẫn có điện áp ra đủ nhưng máy không hoạt động.
Hiện tượng này thường do khối CPU của máy không hoạt động, bạn hăy kiểm tra khối Vi xử
lý để t́ìm ra nguyên nhân.
b) Nguồn vào đo trên tụ lọc nguồn chính có 300V, đo điện áp ra vẫn có nhưng hơi cao và tự
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kích, kim đồng hồ dao động khoảng 1 nhịp / giây, đèn báo nguồn có thể chớp sáng. Phân
tích nguyên nhân:
– Hiện tượng trên thường do nguồn bị mất hồi tiếp => Khiến cho điện áp ra tăng cao =>
Mạch bảo vệ quá áp hoạt động và ngắt dao động (do dao động không ngắt hẳn lên nguồn
hoạt động trở lại và trở thành tự kích)
Kiểm tra và sửa chữa :
– Bạn hăy kiểm tra hoặc thay thử các linh kiện sau:

– Kiểm tra R1, R2

– Thay IC khuếch đại vi sai – KA431
– Thay IC so quang OPTO (PC817)
c) Đo thấy điện áp ra thấp và kim dao động, nguồn tự kích. Phân tích nguyên nhân: Vẫn có
điện áp ra nghĩa là nguồn sơ cấp vẫn hoạt động, điện áp ra thấp thường có
2 nguyên nhân:
– Chập phụ tải
– Hồi tiếp so quang về quá mạnh.
Kiểm tra và sửa chữa :
– Kiểm tra kỹ các phụ tải xem có bị chập không ?
– Nếu chập tải thì tạm thời cô lập phụ tải bị chập ra để kiểm tra.
– Nếu không chập tải thì thay KA431 và IC so quang.
d) Đo không thấy điện áp ra trên tất cả các đường tải, điện áp vào vẫn có 300VDC trên tụ
lọc.
Phân tích nguyên nhân:
Điện áp vào vẫn có nên IC công suất  hoặc đèn công suất sẽ không chập, vì vậy mất điện áp
ra là do những nguyên nhân sau:
– Đứt điện trở mồi (trở khởi động)
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– IC bị bong chân
– hư IC dao động hoặc mạch dao động
Kiểm tra và sửa chữa :
– Kiểm tra điện trở mồi (trở khởi động)
– Hàn lại chân của IC
– Kiểm tra điện trở Rs (0,1 đến 0,47Ω) xem có đứt không ?
– Nếu không thấy hư thì thay IC dao động hoặc IC công suất.
e) Máy bị nổ đứt cầu chì, đo thấy chập đèn công suất.
Phân tích nguyên nhân:
– Khi máy bị nổ cầu chì là biểu hiện của chập các linh kiện phía sau dẫn đến quá dòng, có
thể chập đèn công suất hoặc chập cầu đi ốt chỉnh lưu.
– Thông thường hay do nguyên nhân chập đèn công suất, đèn công suất có thể bị chập trong
các trường hợp như:
+ Nguồn điện chập chờn, không ổn định.
+ Phích cắm điện tiếp xúc chập chờn, đánh lửa.
+ hư do xung điện lúc tắt hoặc bật máy
+ hư do bong chân IC, chân tiếp xúc chập chờn.
+  hư do tác động từ môi trường, nhiệt độ, độ ẩm.
– Khi chập đèn công suất (hoặc IC công suất) thì thường kéo theo hư các linh kiện bám trực
tiếp vào các chân G và chân S của đèn công suất và hư các linh kiện đầu vào như: cầu chì,
trở hạn dòng, cầu đi ốt.
Kiểm tra và sửa chữa :
– Tháo đèn công suất hoặc IC công suất đang bị chập ra ngoài.
– Kiểm tra và thay thế các linh kiện đầu vào (nếu hư) như: cầu chì, điện trở hạn dòng, cầu đi
ốt.
– Kiểm tra lại trở kháng trên hai đầu tụ lọc và đảm bảo trở kháng đã bình thường (để thang
x1Ω đo vào hai đầu tụ lọc, một chiều có trở kháng thấp, đảo chiều có trở kháng cao là được)
– Cấp nguồn và kiểm tra điện áp 300V DC trên tụ lọc, sau đó cần thoát hết điện trên tụ
(thoát điện bằng cách cho điện áp đi qua mỏ hàn hoặc điện trở 10K, tuyệt đối không chập
trực tiếp hai cực của tụ điện).
– Nếu nguồn sử dụng cặp IC dao động và đèn công suất thì cần thay IC dao động trước, sau
đó kiểm tra dao động ra tại chân G của đèn công suất, chỉ khi thấy IC dao động hoạt động
(đo thang 10V DC thấy kim dao động quanh vị trí  2 đến 4V là IC chạy), chỉ khi đo thấy IC
chạy ta mới gắn đèn công suất vào máy (khi gắn đèn công suất cần đảm bảo là điện áp trên
tụ đã được thoát hết).

– Nếu nguồn sử dụng IC công suất (tức là dao động và công suất tích hợp trong 1 linh kiện)
thì ta thay IC vào máy, đảm bảo rằng khi gắn IC vào máy là điện trên tụ đã được thoát hết và
khu vực nguồn không c̣òn sót linh kiện hư hư.
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